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Quần áo
Mặc gì và cách hỏi mua trong cửa hàng.

Quần áo
оде́жда quần áo пла́тье váy liền
руба́шка áo sơ mi ю́бка chân váy
футбо́лка áo phông брю́ки quần dài
сви́тер áo len джи́нсы quần jeans
ку́ртка áo khoác шо́рты quần đùi
пальто́ áo măng tô костю́м bộ com lê

Giày dép và phụ kiện
о́бувь giày dép шарф khăn quàng
ту́фли giày перча́тки găng tay
кроссо́вки giày thể thao реме́нь thắt lưng
сапоги́ bốt су́мка túi xách
носки́ tất очки́ kính
ша́пка mũ зонт ô

Trong cửa hàng
Како́й у вас разме́р?
Bạn mặc cỡ nào?
Мо́жно приме́рить э́ту ку́ртку?
Tôi thử chiếc áo khoác này được không?
Э́то мне велико́.
Cái này quá rộng với tôi.

Э́то мне мало́.
Cái này quá chật với tôi.
Мне нра́вится э́то пла́тье.
Tôi thích chiếc váy này.
Есть друго́й цвет?
Có màu khác không?
Я ношу́ чёрное.
Tôi hay mặc màu đen.

Có loại quần áo luôn ở số nhiều
брю́ки, джи́нсы, шо́рты, очки́ và часы́ không có dạng số ít, giống hệt “trousers” và “glasses” trong 
tiếng Anh. Tính từ đi cùng cũng ở số nhiều: но́вые джи́нсы, тёмные очки́.
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